
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé.

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”.
-Hoạt động 2: Tô màu chú

cảnh sát giao thông.
(tr 11)

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Truyện: “Gấu con bị sâu
răng”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đi theo đường hẹp.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Trước sau.
(tr 09)

TUẦN 2
- Trò chuyện về chú bộ

đội.
- Hoạt động 1: Vận động

múa “Chú bộ đội”.
- Hoạt động 2: Vẽ đề tài
“Vẽ quà tặng chú bộ đội”.

-Thơ: “Ước mơ của bé”. - Bật liên tục qua 5 ô
vuông.

- Số lượng 4.
(tr 10)

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm.
- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Lớn lên cháu lái máy

cày”.
- Hoạt động 2: Cắt dán cái
thang cho chú công nhân.

(tr12)

- Truyện: “Gà trống choai
và hạt đậu”.

- Chạy nhanh 15m. - So sánh số lượng trong
phạm vi 4.
(tr11)

TUẤN 4
- Trò chuyện về một số
sản phẩm của ngành

nghề.

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Ai làm ra mùa

vàng”.

- Thơ: “Hạt gạo làng ta”. - Đi bước dồn ngang. - Cao thấp.
(tr 12)



- Hoạt động 2: Xé dán
bình hoa tặng cô giáo.

(tr 13)

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1
- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non.
- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn.

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
TCDG: Nhảy lò cò.

- Quan sát công việc của
cô y tế.
- TCVĐ: Kéo co.

- Quan sát công việc của
chú chăm sóc cây xanh.
- TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

TUẦN 2
- Quan sát trang phục của
chú bộ đội và công an.
- TCVĐ: Bộ đội hành
quân.

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất .

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ.

- Quan sát cây cây dừa.
- TCVĐ: Truyền tin.

- Quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Tung bóng.

TUẦN 3
- Quan sát các chậu hoa
trông sân trường.
- TCVĐ: Người nông
dân thông minh.

- Thí nghiệm “Bút chì xiên
túi nước không làm nước
tràn ra ngoài”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm.
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.

- Quan sát cây lộc vừng.
- TCVĐ: Chở lúa về
làng.

TUẦN 4
- Quan sát sản phẩm, đồ
dùng của nghề xây dựng.
- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Thí nghiệm “Mực vô
hình từ nước chanh”.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm “Đàn tự chế
từ nước”.

- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Quan sát công cụ của
chú lính cứu hỏa.

- TCVĐ: Đội nào nhanh
tay.

- Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây khu vui chơi.
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi nấu ăn – nhà

hàng.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Làm album về các ngành
nghề.

*GÓC ÂM NHẠC:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi bác sĩ khám
bệnh.

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây doanh trại quân đội.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi xếp hình bằng hình
hình học. Nhận biết gọi tên
trang phục của chú bộ đội,
chú công an.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Cắt hình ảnh các chú bộ
làm album, làm cờ hoa.
- Hát múa, Tổ chức triển
lãm tranh.



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Xé dán một số đồ gốm
sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán gốm sứ.

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây khu sản xuất gốm
sứ Bình Dương.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chơi với lá cây.

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
– Trò chơi chú lính cứu
hỏa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với các dụng cụ
nghề nghiệp.

*GÓC PHÂN VAI:
- Vẽ, cắt, xé, dán những
dụng cụ của nghành y tế.
- Làm album .
- Hát các bài hát về chủ
đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Giáo dục trẻ biết kính
trọng người lớn.

- Rèn kỹ cầm bút. - LQCC: Chữ u. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 2
- Giáo dục trẻ biết tiết
kiệm nước.

- Rèn kỹ năng tô màu. - LQCC: Chữ ư. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi gọn gàng
ngăn nắp.

- Rèn kỹ năng lau mặt. - Giải câu đố về một số
nghề nghiệp trong xã hội.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Giáo dục trẻ biết chia
sẻ.

- Rèn kỹ gấp quần áo. - LQCC: Trò chơi chữ cái
u, ư.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé.

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Truyện: “Gấu con bị sâu
răng”.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
- Đi theo đường hẹp.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Trước sau.
(tr 09)

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”.
-Hoạt động 2: Tô màu
chú cảnh sát giao thông.

(tr 11)

TUẦN 2
- Trò chuyện về chú bộ

đội.
-Thơ: “Ước mơ của bé”. - Bật liên tục qua 5 ô

vuông.
- Số lượng 4.

(tr10)
- Hoạt động 1: Vận động

múa “Chú bộ đội”.
- Hoạt động 2: Vẽ đề tài
“Vẽ quà tặng chú bộ
đội”.

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm.
- Truyện: “Gà trống choai

và hạt đậu”.
- Chạy nhanh 15m. - So sánh số lượng trong

phạm vi 4.
(tr 11)

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Lớn lên cháu lái máy

cày”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
cái thang cho chú công

nhân.
(tr12)

TUẤN 4
- Trò chuyện về một số
sản phẩm của ngành

nghề.

- Thơ: “Hạt gạo làng ta”. - Đi bước dồn ngang. - Cao thấp.
(tr12)

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Ai làm ra mùa

vàng”.



- Hoạt động 2: Xé dán
bình hoa tặng cô giáo .

(tr 13)

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1
- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non.
- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn.

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
TCDG: Nhảy lò cò .

- Quan sát công việc của
cô y tế.
- TCVĐ: Kéo co.

- Quan sát công việc của
chú chăm sóc cây xanh.
- TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.

TUẦN 2
- Quan sát trang phục của
chú bộ đội và công an.
- TCVĐ: Bộ đội hành
quân.

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất.

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ.

- Quan sát cây cây dừa.
- TCVĐ: Truyền tin.

- Quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Tung bóng.

TUẦN 3
- Quan sát các chậu hoa
trông sân trường.
- TCVĐ: Người nông
dân thông minh.

- Thí nghiệm “Bút chì xiên
túi nước không làm nước
tràn ra ngoài”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm.
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.

- Quan sát cây lộc vừng.
- TCVĐ: Chở lúa về
làng.

TUẦN 4
- Quan sát sản phẩm, đồ
dùng của nghề xây dựng.
- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Thí nghiệm “Mực vô
hình từ nước chanh”.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm “Đàn tự chế
từ nước”.

- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Quan sát công cụ của
chú lính cứu hỏa.

- TCVĐ: Đội nào nhanh
tay.

- Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây khu vui chơi.
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi nấu ăn – nhà

hàng.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Làm album về các ngành
nghề.

*GÓC ÂM NHẠC:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi bác sĩ khám
bệnh.

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây doanh trại quân đội.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi xếp hình bằng hình
hình học. Nhận biết gọi tên
trang phục của chú bộ đội,
chú công an.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Cắt hình ảnh các chú bộ
làm album, làm cờ hoa.
- Hát múa, Tổ chức triển
lãm tranh.



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Xé dán một số đồ gốm
sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán gốm sứ.

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây khu sản xuất gốm
sứ Bình Dương.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chơi với lá cây.

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
– Trò chơi chú lính cứu
hỏa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với các dụng cụ nghề
nghiệp.

*GÓC PHÂN VAI:
- Vẽ, cắt, xé, dán những
dụng cụ của nghành y tế
- Làm album.
- Hát các bài hát về chủ
đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Giáo dục trẻ biết kính
trọng người lớn.

- Rèn kỹ cầm bút. - LQCC: Chữ u. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần .

TUẦN 2
- Giáo dục trẻ biết tiết
kiệm nước.

- Rèn kỹ năng tô màu . - LQCC: Chữ ư. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi gọn gàng
ngăn nắp.

- Rèn kỹ năng lau mặt. - Giải câu đố về một số
nghề nghiệp trong xã hội.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Giáo dục trẻ biết chia
sẻ.

- Rèn kỹ gấp quần áo. - LQCC: Trò chơi chữ cái
u, ư.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
- Đi theo đường hẹp

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Trước sau (tr09)

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”.
-Hoạt động 2: Tô màu
chú cảnh sát giao thông.

(tr 11)

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện: “Gâu con bị
sâu răng”.

TUẦN 2
- Trò chuyện về chú bộ

đội
- Bật liên tục qua 5 ô

vuông
- Số lượng 4 (tr10) - Hoạt động 1: Vận động

múa “Chú bộ đội”
- Hoạt động 2: Vẽ đề tài
“Vẽ quà tặng chú bộ đội”

-Thơ: “Ước mơ của bé”.

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- Chạy nhanh 15m - So sánh số lượng trong

phạm vi 4 (tr11)
- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Lớn lên cháu lái máy

cày”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
cái thang cho chú công

nhân.
(tr12)

- Truyện: “Gà trống
choai và hạt đậu”



TUẤN 4
- Trò chuyện về một số
sản phẩm của ngành

nghề

- Đi bước dồn ngang - Cao thấp (tr12) - Hoạt động 1: Vận động
múa “Ai làm ra mùa

vàng”.
- Hoạt động 2: Xé dán
bình hoa tặng cô giáo

(tr 13)

- Thơ: “Hạt gạo làng ta”

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1
- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non.
- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn.

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
TCDG: Nhảy lò cò .

- Quan sát công việc của
cô y tế.
- TCVĐ: Kéo co.

- Quan sát công việc của
chú chăm sóc cây xanh.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

TUẦN 2
- Quan sát trang phục của
chú bộ đội và công an
- TCVĐ: Bộ đội hành
quân.

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất .

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ.

- Quan sát cây cây dừa
- TCVĐ: Truyền tin.

- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Tung bóng

TUẦN 3
- Quan sát các chậu hoa
trông sân trường.
- TCVĐ: Người nông
dân thông minh.

- Thí nghiệm “Bút chì xiên
túi nước không làm nước
tràn ra ngoài”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm.
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.

- Quan sát cây lộc vừng.
- TCVĐ: Chở lúa về
làng.

TUẦN 4
- Quan sát sản phẩm, đồ
dùng của nghề xây dựng.
- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Thí nghiệm “Mực vô
hình từ nước chanh”.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm “Đàn tự chế
từ nước”.

- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Quan sát công cụ của
chú lính cứu hỏa.

- TCVĐ: Đội nào nhanh
tay.

- Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây khu vui chơi.
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi nấu ăn – nhà

hàng.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Làm album về các ngành
nghề.

*GÓC ÂM NHẠC:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi bác sĩ khám
bệnh.

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây doanh trại quân đội.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi xếp hình bằng hình
hình học. Nhận biết gọi tên
trang phục của chú bộ đội,
chú công an.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Cắt hình ảnh các chú bộ
làm album, làm cờ hoa.
- Hát múa, Tổ chức triển
lãm tranh



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Xé dán một số đồ gốm
sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán gốm sứ.

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây khu sản xuất gốm
sứ Bình Dương.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chơi với lá cây.

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
– Trò chơi chú lính cứu
hỏa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với các dụng cụ nghề
nghiệp.

*GÓC PHÂN VAI:
- Vẽ, cắt, xé, dán những
dụng cụ của nghành y tế .
- Làm album .
- Hát các bài hát về chủ
đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Giáo dục trẻ biết kính
trọng người lớn.

- Rèn kỹ cầm bút. - LQCC: Chữ u. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần .

TUẦN 2
- Giáo dục trẻ biết tiết
kiệm nước.

- Rèn kỹ năng tô màu . - LQCC: Chữ ư. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần

TUẦN 3
- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi gọn gàng
ngăn nắp.

- Rèn kỹ năng lau mặt. - Giải câu đố về một số
nghề nghiệp trong xã hội.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Giáo dục trẻ biết chia
sẻ.

- Rèn kỹ gấp quần áo. - LQCC: Trò chơi chữ cái
u, ư.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé.

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Trước sau.

(tr09)

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”.
-Hoạt động 2: Tô màu chú

cảnh sát giao thông.
(tr 11)

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện: “Gấu con bị
sâu răng”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đi theo đường hẹp.

TUẦN 2
- Trò chuyện về chú bộ

đội
- Số lượng 4.

(tr10)
- Hoạt động 1: Vận động

múa “Chú bộ đội”.
- Hoạt động 2: Vẽ đề tài
“Vẽ quà tặng chú bộ đội”.

-Thơ: “Ước mơ của bé”. - Bật liên tục qua 5 ô
vuông.

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- So sánh số lượng trong

phạm vi 4.
(tr11)

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Lớn lên cháu lái máy

cày”.
- Hoạt động 2: Cắt dán cái
thang cho chú công nhân.

(tr12)

- Truyện: “Gà trống
choai và hạt đậu”.

- Chạy nhanh 15m.

TUẤN 4
- Trò chuyện về một số
sản phẩm của ngành

- Cao thấp.
(tr12)

- Hoạt động 1: Vận động
múa “Ai làm ra mùa

- Thơ: “Hạt gạo làng ta”. - Đi bước dồn ngang.



nghề. vàng”.
- Hoạt động 2: Xé dán
bình hoa tặng cô giáo .

(tr 13)

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1
- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non.
- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn.

- Thí nghiệm: Vật chìm
vật nổi.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
TCDG: Nhảy lò cò .

- Quan sát công việc của
cô y tế.
- TCVĐ: Kéo co.

- Quan sát công việc của
chú chăm sóc cây xanh.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

TUẦN 2
- Quan sát trang phục của
chú bộ đội và công an
- TCVĐ: Bộ đội hành
quân.

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất .

- Thí nghiệm “Trứng chín
trứng sống”.
- TCDG: Mèo và chim sẻ.

- Quan sát cây cây dừa
- TCVĐ: Truyền tin.

- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Tung bóng

TUẦN 3
- Quan sát các chậu hoa
trông sân trường.
- TCVĐ: Người nông
dân thông minh.

- Thí nghiệm “Bút chì xiên
túi nước không làm nước
tràn ra ngoài”.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Thí nghiệm “Làm bóng
nảy từ trứng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm.
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.

- Quan sát cây lộc vừng.
- TCVĐ: Chở lúa về
làng.

TUẦN 4
- Quan sát sản phẩm, đồ
dùng của nghề xây dựng.
- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Thí nghiệm “Mực vô
hình từ nước chanh”.
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Thí nghiệm “Đàn tự chế
từ nước”.

- TCDG: Rồng rắn lên
mây.

- Quan sát công cụ của
chú lính cứu hỏa.

- TCVĐ: Đội nào nhanh
tay.

- Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

– Xây khu vui chơi.
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi nấu ăn – nhà

hàng.

*GÓC THƯ VIỆN:
- Làm album về các ngành
nghề.

*GÓC ÂM NHẠC:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

TUẦN 2
*GÓC PHÂN VAI:
- Trò chơi bác sĩ khám
bệnh.

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây doanh trại quân đội.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi xếp hình bằng hình
hình học. Nhận biết gọi tên
trang phục của chú bộ đội,
chú công an.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,
chơi với nước.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Cắt hình ảnh các chú bộ
làm album, làm cờ hoa.
- Hát múa, Tổ chức triển
lãm tranh



TUẦN 3
*GÓC HỌC TẬP:
- Xé dán một số đồ gốm
sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán gốm sứ.

*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây khu sản xuất gốm
sứ Bình Dương.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Hát, vận động, nghe hát
các bài hát trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chơi với lá cây.

TUẦN 4
*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, chăm sóc cây
xanh ở góc thiên nhiên,

chơi với nước.

*GÓC PHÂN VAI:
– Trò chơi chú lính cứu
hỏa.

*GÓC HỌC TẬP:
- Xếp chấm tròn tương
ứng với các dụng cụ nghề
nghiệp.

*GÓC PHÂN VAI:
- Vẽ, cắt, xé, dán những
dụng cụ của nghành y tế .
- Làm album .
- Hát các bài hát về chủ
đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Giáo dục trẻ biết kính
trọng người lớn.

- Rèn kỹ cầm bút. - LQCC: Chữ u. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần .

TUẦN 2
- Giáo dục trẻ biết tiết
kiệm nước.

- Rèn kỹ năng tô màu . - LQCC: Chữ ư. - Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần

TUẦN 3
- Giáo dục trẻ biết sắp
xếp đồ chơi gọn gàng
ngăn nắp.

- Rèn kỹ năng lau mặt. - Giải câu đố về một số
nghề nghiệp trong xã hội.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Giáo dục trẻ biết chia
sẻ.

- Rèn kỹ gấp quần áo. - LQCC: Trò chơi chữ cái
u, ư.

- Tạo hình ngoài tiết học. - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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